
 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ    

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  
 

Số:       /TB-CĐSP 

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày 18  tháng 05 năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

Về việc thanh lý tài sản công năm 2022 

 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 151/2017/ND-CP 

ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công; Hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản; Biên bản của Hội đồng thanh 

lý tài sản năm 2022 Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Quảng Trị ngày 

14/4/2023 về việc xác định Danh mục tài sản công đề nghị thanh lý do hết thời 

gian sử dụng và đã bị hư hỏng, không còn sử dụng được; Biên bản của Hội đồng 

thanh lý tài sản về việc xác định giá khởi điểm đối với Danh mục tài sản công 

được đề nghị thành lý năm 2022. 

Trường CĐSP Quảng Trị thông báo cho toàn thể cán bộ, viên chức trong 

Nhà trường và các cá nhân đơn vị ngoài trường có nhu cầu mua các tài sản cần 

thanh lý liên hệ Phòng Tài chính – Quản trị để đăng ký và hướng dẫn các thủ tục 

thực hiện (có Danh mục tài sản đề nghị thanh lý đính kèm). 

Thời gian đăng ký : Từ ngày 19/5/2023 đến hết ngày 24/05/2023. 

Địa chỉ liên hệ: Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phòng Tài chính – Quản trị. 

Số điện thoại: 0843169168. 

Thời gian và địa điểm thanh lý: 8h00 ngày 25/05/2023 tại Trường CĐSP 

Quảng Trị. 
 

Nơi nhận:  
- Ban giám hiệu; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- CBVC toàn trường; 
- Đăng Website, Niêm yết Bảng thông tin; 
- Lưu: VT, TC-QT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 
 

Trương Đình Thăng 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG ĐỀ NGHỊ THANH LÝ BÁN NĂM 2022

TT Tên tài sản/chủng
loại

Năm
sử

dụng

Đơn vị
tính SL

Theo sổ sách kế toán

Tình trạng Lý do thanh lý Địa điểm
tài sản

Mức giá đề
xuất bán phế

liệu
Nguyên giá

(đồng)

Giá trị
còn lại
(đồng)

I Máy móc, thiết bị

1 Máy tính để bàn CMS
X-Media AE446E 2010 Cái 37 212,667,000 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000 đ/cái

2 Máy tính để bàn
ACER APST 2007 Cái 1 1,980,124 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000 đ/cái

3 Máy tính để bàn
ACER S285 2007 Cái 1 1,980,124 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000 đ/cái

4 Máy tính để bàn VTB
case đứng 2011 Cái 1 8,477,700 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000 đ/cái

5 Máy tính để bàn VTB 2011 Cái 6 8,477,700 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000 đ/cái

6 Máy tính để bàn HP
pro4300 2014 Cái 3 28,050,000 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000 đ/cái
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7 Máy tính để bàn Vallet 1999 Cái 3 42,000,000 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000 đ/cái

8 Màn hình VTB L794 Cái 2 Cháy nguồn, hư màn
hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái

9 Màn hình VTB L782G Cái 1 Cháy nguồn, hư màn
hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái

10 Màn hình VTB
V1710W Cái 7 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái

11 Màn hình VTB 792G Cái 1 Cháy nguồn, hư màn
hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái

12 Màn hình CMS
M7MS4 Cái 23 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái

13 Màn hình CMS
L7410A Cái 16 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái

14 Màn hình HP SH249 Cái 2 Cháy nguồn, hư màn
hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái

15 Màn hình ACER
1716B Cái 2 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái

16 Màn hình ACER
1716WA Cái 2 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái

17 Màn hình ACER
AL1717B Cái 1 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái
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18 Màn hình acer
AL171B Cái 1 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái

19 Màn hình viewsonic
VA712 Cái 13 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái

20 Màn hình TFT 900 Cái 1 Cháy nguồn, hư màn
hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái

21 Màn hình Mitron
FAL/NTSC Cái 1 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái

22 Màn hình Samsung
S19B360B Cái 1 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái

23 Bàn phím FPT KB-
750 Cái 2

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 Bán phế liệu:
6.500đ/kg

24 Keyboad Máy tính Cái 158
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 Bán phế liệu:
6.500đ/kg

25 Mouse Máy tính Cái 96
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 Bán phế liệu:
6.500đ/kg

26 Mouse FPT OP-329 Cái 1
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 Bán phế liệu:
6.500đ/kg

27 Mouse VTB Cái 1
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 Bán phế liệu:
6.500đ/kg

28 Chân CAMERA Cái 2
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 Bán phế liệu:
6.500đ/kg

29 Overhat HP-2858 Cái 1
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 Bán phế liệu:
6.500đ/kg
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30 Overhat APOLO TTB-
285 Cái 1

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 Bán phế liệu:
6.500đ/kg

31 Radio  Wicom Cái 2
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 Bán phế liệu:
6.500đ/kg

32 Máy chủ tọa TOA ST-
701 Cái 1

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 Bán phế liệu:
6.500đ/kg

33 Micro thành viên
TOAST-702 Cái 1

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 Bán phế liệu:
6.500đ/kg

34 Bộ khuếch đại TOA
TS-700ER Cái 1

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 Bán phế liệu:
6.500đ/kg

35 Máy tính để bàn
ACER ALTOS305 2004 Cái 1 6,279,000 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 10.000đ/cái

36 Máy Chiếu Sony VPL
EX 221 2011 Cái 9 85,976,200 0 Hỏng không sử dụng

được, hư màn chiếu

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 20.000đ/cái

37 Máy Chiếu Sony VPL
EX 222 2014 Cái 5 77,950,000 0 Hỏng không sử dụng

được, hư màn chiếu

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 20.000đ/cái

38 Máy Chiếu Sony VPL
EX 245 2010 Cái 2 24,840,000 0 Hỏng không sử dụng

được, hư màn chiếu

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 20.000đ/cái

39 Máy Chiếu Sony VPL
DX 140 2011 Cái 3 72,230,400 0 Hỏng không sử dụng

được, hư màn chiếu

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 20.000đ/cái

40 Máy Chiếu Panasonic
PT-LX120 2004 Cái 1 35,270,000 0 Hỏng không sử dụng

được, hư màn chiếu

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206 20.000đ/cái
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42 UPS SANTAK TG500 Cái 2 Hỏng không dùng
được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng TC-
QT

30.000đ/cái

43 UPS SANTAK
TG1000 Cái 2 Hỏng không dùng

được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng TC-
QT

44 Loa Mcrolab M-300 Cái 1 Hỏng không dùng
được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng TC-
QT

Bán phế liệu:
6.500đ/kg

45 Loa SoundMax A4000 Cái 1 Hỏng không dùng
được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng TC-
QT

46 Ổn áp LIOA NL-
1500W Cái 1 Hỏng không dùng

được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng TC-
QT

50.000đ/cái47 Ổn áp LIOA NL-
2000NM Cái 1 Hỏng không dùng

được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng TC-
QT

48 Ổn áp AVR Capacity
1000VA Cái 1 Hỏng không dùng

được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng TC-
QT

49 Máy tính xách tay
Sony VAIO 2014 Cái 7 74,772,727 0 Hỏng không dùng

được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

TTCNTT-
TV 100.000đ/cái

50 Máy tính bảng Acer 2014 Cái 5 25,750,000 0 Hỏng không dùng
được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

TTCNTT-
TV

Bán phế liệu:
6.500đ/kg

II Tài sản hành chính

1 Tôn sóng 10m 2006 Tấm 32 Tháo dỡ để cải tạo
nâng cấp Nhà ĐCN 100.000đ/cái
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2 Tôn sóng ngắn 2006 Tấm 3 Tháo dỡ để cải tạo
nâng cấp Nhà ĐCN 70.000đ/cái

3 Tôn sóng mái nhà ăn 2004 Tấm 40 Tháo dỡ để cải tạo
nâng cấp

Nhà ăn căng
tin 70.000đ/cái

IV Sách thư viện
1 Sách giáo khoa Quyển 2,446 TT CNTT -

Thư viện 2.500đ/kg2 Sách tham khảo Quyển 1,197

Quảng Trị, ngày 18 tháng 5 năm 2023
Người lập Kế toán trưởng Hiệu trưởng
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG ĐỀ NGHỊ THANH LÝ HỦY NĂM 2022

TT Tên tài sản/chủng
loại

Năm
sử

dụng

Đơn vị
tính SL

Theo sổ sách kế toán

Tình trạng Lý do thanh lý Đơn vịNguyên giá
(đồng)

Giá trị còn
lại (đồng)

I Máy móc, thiết bị
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

1 Máy quay phim kỹ
thuật số Sony 2006 Cái 1 10,990,000 0 Hỏng không dùng

được
TC-
HC&CTSV

2 Máy ảnh kỹ thuật số
Canon 2003 Cái 1 6,500,000 0 Hỏng không dùng

được TTCNTT-TV

II Tài sản hành chính
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

1 Điện thoại bàn Cái 2 Hỏng, ko sử dụng A407; A302;
A204

2 Ghế nệm xoay Cái 1 Gãy chân G104

3 Tivi Daewoo Cái 1 Hư hỏng, không sử
dụng được A402

4 Quạt treo tường Cái 2 Cháy động cơ G102; G104

5 Hệ thống lọc nước trực
tiếp 2004 1 6,500,000 0

Cũ, hư hỏng, không
sử dụng được

6 Hệ thống lọc nước
uống liền 2007 2 42,000,000 0

Cũ, hư hỏng, không
sử dụng được

7 Màn sáo đứng 2014 Bộ 106 38,275,000 0 Cũ, mục nát

12 Cửa gỗ 2006 Cái 8 Tháo dỡ để cải tạo
nâng cấp Nhà ĐCN

13 Khung gỗ ô kính 2004 cái 32 Tháo dỡ để cải tạo
nâng cấp

Nhà ăn căng
tin
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III Tài sản ở các nhà học, trường PTLC,  KTX, ĐCN, Giảng đường, Y tế
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

1 Micro shure beta 87 2 Hỏng không sử dụng
được

Giảng đường
B

2 Micro vô tuyến shure
SM58 1 Hỏng không sử dụng

được
Giảng đường
B

3 Bình nước nóng lạnh 1 Hỏng không sử dụng
được Phòng E105

4 Bàn inox 2 Hỏng chân, mặt bàn Nhà ăn PTLC

5 Ghế inox 15 Hỏng chân, mặt Nhà ăn PTLC

6 Khay ăn inox + nắp
nhựa 2 Móp méo, mất nắp Nhà ăn PTLC

7 Tô inox to 14 Móp méo Nhà ăn PTLC

8 Chảo rán 3 Cháy Nhà ăn PTLC

9 Bàn gỗ 1 Hỏng không sử dụng
được

VP Khoa
GDMN

10 Giường tầng gỗ 6 Hỏng không sử dụng
được Nhà KTX H

IV Đồ dùng dạy học
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

1 Âm li ca li TBT630B Cái 1 Mối ăn không dùng
được

Đồ dùng ÂN
MT

2 Loa ca li oa Bass25 Cái 1 Mối ăn không dùng
được

Đồ dùng ÂN
MT

3 Micro pionon(ĐL) Cái 1 Mối ăn không dùng
được

Đồ dùng ÂN
MT

4 Micro cài áo
Pavison(ĐL Cái 1 Mối ăn không dùng

được
Đồ dùng ÂN
MT
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5 Dàn máy SONY Cái 1 Mối ăn không dùng
được

Đồ dùng ÂN
MT

6 Bảng ve ̃lớn(ván ép) Cái 41 Mục hỏng(Đè nghị
hủy)

Đồ dùng ÂN
MT

7 Bảng ve ̃nhỏ(ván ép) Cái 32 Mục hỏng(Đề nghị
hủy)

Đồ dùng ÂN
MT

8 Tượng toàn thân Cái 2 Vỡ Đồ dùng ÂN
MT

9 Tượng bán thân Cái 10 Vỡ Đồ dùng ÂN
MT

10 Phù điêu các loại Cái 5 Mối ăn hỏng Đồ dùng ÂN
MT

11 Giấy Roky Tờ 400 Mục nát Đồ dùng ÂN
MT

12 Máy Caste CEDV7 Cái 2 02 hỏng đĩa . Đồ dùng ÂN
MT

13 Bộ Toán biểu diễn
Lớp 1 Bộ 1 Không dùng được Đồ dùng TH

14 Bộ Toán thực hành Bộ 38 Không dùng được Đồ dùng TH

15 Bộ Học vần biểu diễn Bộ 1 Không dùng được Đồ dùng TH

16 Bộ Tiếng Việt thực
hành Bộ 37 Không dùng được Đồ dùng TH

17 Âm nhạc(Song loan,
phách) Cái 1 Không dùng được Đồ dùng TH

18 Mỹ thuật(Tranh vẽ) Cái 1 Không dùng được Đồ dùng TH
19 Bộ Hình học phẳng Bộ 1 Không dùng được Đồ dùng TH

20 Bộ Toán biểu diễn
Lớp 2 Bộ 1 Không dùng được Đồ dùng TH

21 Bộ Toán thực hành Bộ 34 Không dùng được Đồ dùng TH
22 Thước 1m Cái 1 Không dùng được Đồ dùng TH

23 Cân đĩa 5 kg + Hộp
quả cân Cái 1 Không dùng được Đồ dùng TH

24 Bộ Chai ca và lít Bộ 1 Không dùng được Đồ dùng TH
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25 Mẫu chữ viết trường
Tiểu học Bộ 8 Không dùng được Đồ dùng TH

26 Bộ dạy chữ viết Bộ 40 Không dùng được Đồ dùng TH

27 Âm nhạc(Song loan,
phách, mõ) Cái 2 Không dùng được Đồ dùng TH

28 Kèn Melodion Cái 2 Không dùng được Đồ dùng TH

29 Bộ tranh thường thức
Mỹ thuật Bộ 18 Không dùng được Đồ dùng TH

30 Bộ tranh M.T(Tập
tranh T.nhi) Bộ 20 Không dùng được Đồ dùng TH

31 Vợt đánh cầu Cái 40 Không dùng được Đồ dùng TH

32 Bộ tranh Thể dục 1,2,3
(3bộ) Bộ 12 Không dùng được Đồ dùng TH

33 Bộ Toán dùng cho HS Bộ 25 Không dùng được Đồ dùng TH

34 Bộ dạy chữ tập viết
Tiểu học Bộ 1 Không dùng được Đồ dùng TH

35 Bộ lắp ghép mô hình
KT 2,3,4 Bộ 2 Không dùng được Đồ dùng TH

36 Tivi màu LG 29 Inch Cái 1 Không dùng được Đồ dùng TH
37 Tivi  Sony 21 Inch Cái 1 Không dùng được Đồ dùng TH

38 Nồi cơm điện Cái 1 Hỏng Phòng TH Đ
MN

39 Kính lúp cầm tay Cái 21 Hỏng Đồ dùng dạy
học TN

40 Kéo mổ nhỏ Cái 7 Rỉ, hỏng Đồ dùng dạy
học TN

41 Hộp tiêu bản ĐV Cái 11 Hỏng Đồ dùng dạy
học TN

42 Hộp tiêu bản TV Cái 12 Hỏng Đồ dùng dạy
học TN

43 Mô hình quả thận Cái 2 Không sử dụng Đồ dùng dạy
học TN

44 Cặp gỗ ép thực vật Cặp 55 Không sử dụng Đồ dùng dạy
học TN
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45 Kim mũi mác Cái 1 Rỉ, hỏng Đồ dùng dạy
học TN

46 Mô hình bộ xương
người lớn Cái 1 Hỏng Đồ dùng dạy

học TN

47 Bộ dụng cụ thí nghịêm
thực vật Bộ 5 Không sử dụng Đồ dùng dạy

học TN

48 Hộp tiêu bản NST
người & ĐV Hộp 10 Hỏng Đồ dùng dạy

học TN

49 Trụ ghi Cái 5 Không dùng Đồ dùng dạy
học TN

50 Máy đo dung tích phổi Cái 1 Hỏng Đồ dùng dạy
học TN

51 Thiết bị vi phẫu thuật Cái 1 Hỏng Đồ dùng dạy
học TN

52 Roto cố định Cái 1 Không dùng Đồ dùng dạy
học TN

53 Khoang chuyển dịch Cái 1 Không sử dụng Đồ dùng dạy
học TN

54 Ẩm kế có nhiệt kế Cái 1 Không sử dụng Đồ dùng dạy
học TN

55 Máy Silade Cái 1 Hỏng, không sử
dụng

Đồ dùng dạy
học TN

56 Các tiêu bản động thực
vật Cái 24 Hỏng Đồ dùng dạy

học TN

57 Tiêu bản mô tả bộ máy
người Cái 14 Hỏng Đồ dùng dạy

học TN

58 Tiêu bản về di truyền
và tế bào Cái 25 Hỏng Đồ dùng dạy

học TN

59 Tiêu bản về động vật
nguyên sinh Cái 10 Hỏng Đồ dùng dạy

học TN

60 Tiêu bản về ĐV sống
dưới đất Cái 1 Hỏng Đồ dùng dạy

học TN

61 Kính lúp cầm tay Cái 8 Hỏng, vỡ Đồ dùng dạy
học TN
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62 Dao cấy = kim loại Cái 6 Rỉ, hỏng Đồ dùng dạy
học TN

63 Nút cao su các loại Cái 6 Hỏng Đồ dùng dạy
học TN

64 Máy ghi công cơ Cái 4 Hỏng Đồ dùng dạy
học TN

65 Nồi hấp Cái 1 Hỏng Phòng TH
hóa sinh

66 Lò nung Trung Quốc Cái 1 Hỏng, không sử
dụng

Phòng TH
hóa sinh

67 Kính hiển vi HS (640
lần) Cái 3 Hỏng Phòng TH

hóa sinh

68 Kính hiển vi soi nổi Cái 2 Hỏng Phòng TH
hóa sinh

69 Máy so màu Trung
Quốc Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng DH
TN

70 Máy đo độ dẫn mặn Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

71 Bơm hút chân không Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

72 Máy khuấy từ Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

73 Tủ nhôm kính đển cân
phân tích Cái 1 Hỏng cửa Đồ dùng DH

TN

74 Quả bóp cao su dùng
cho pipet Cái 111 Hỏng Đồ dùng DH

TN

75 Áo choàng trắng Cái 2 Cũ, rách Đồ dùng DH
TN

76 Khăn lau Cái 10 Cũ, rách Đồ dùng DH
TN

77 Áo choàng thực hành Cái 2 Cũ, rách Đồ dùng DH
TN

78 Xà kép Cái 1 Hỏng TDTT-QPAN
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79 Xà đơn Cái 1 Hỏng TDTT-QPAN

80 Bàn bóng bàn Cái 2 Hỏng TDTT-QPAN

81 Cọc lưới cầu lông Cái 14 Hỏng TDTT-QPAN

82 Lưới cầu lông Cái 3 Hỏng TDTT-QPAN

83 Cọc nhảy cao Cái 2 Hỏng TDTT-QPAN

84 Bàn đạp sắt Cái 18 Hỏng TDTT-QPAN

85 Tạ tay các loại Cái 17 Hỏng TDTT-QPAN

86 Bóng chuyền Cái 15 Hỏng TDTT-QPAN

87 Bóng đá Cái 5 Hỏng TDTT-QPAN

88 Bóng đá (số 5) Cái 10 Hỏng TDTT-QPAN

89 Bóng đá (số 4) Cái 10 Hỏng TDTT-QPAN

90 Cầu mây Cái 5 Hỏng TDTT-QPAN

91 Áo quần trọng tài bóng
đá Cái 4 Hỏng TDTT-QPAN

92 Áo quần thi đấu Cái 11 Hỏng TDTT-QPAN

93 Dây nhảy ngắn Cái 20 Hỏng TDTT-QPAN

94 Đồng hồ bấm giờ Cái 4 Hỏng TDTT-QPAN

95 Lưới bóng đá mini Cái 2 Hỏng TDTT-QPAN
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96 Lưới bóng đá sân lớn Cái 4 Hỏng TDTT-QPAN

97 Khung cầu môn bóng
đá 5 người Cái 1 Hỏng TDTT-QPAN

98 Dây cáp tăng đơ lưới
bóng chuyền Cái 2 Hỏng TDTT-QPAN

99 Vợt cầu lông Cái 20 Hỏng TDTT-QPAN

100  Máy tạc giã Cái 2 Hỏng TDTT-QPAN

101 Đồng tiền di động Cái 20 Hỏng TDTT-QPAN

102 Kính kiểm tra Aka Cái 10 Hỏng TDTT-QPAN

103 Hộp đựng dụng cụ kỹ
thuật bộ binh Cái 2 Hỏng TDTT-QPAN

104 Lựu đạn cắt bộ
Copozip Cái 10 Hỏng TDTT-QPAN

105 Mô hình đường đạn Cái 5 Hỏng TDTT-QPAN

106 Giá đặt bia + bia Cái 2 Hỏng TDTT-QPAN

107 Súng Aka bắn kiểm tra
bằng tia laze Cái 2 Hỏng TDTT-QPAN

108 Lựu đạn nhựa tập
Copozip Cái 40 Hỏng TDTT-QPAN

109 Súng Aka nhựa tập
Copozip Cái 2 Hỏng TDTT-QPAN

110 Hộp thuốc nổ khối Cái 5 Hỏng TDTT-QPAN

111 Dụng cụ gói buộc
thuốc nổ Cái 5 Hỏng TDTT-QPAN

112 Lượng nổ dài Cái 5 Hỏng TDTT-QPAN
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113 Đạn B40 cắt bổ Cái 1 Hỏng TDTT-QPAN

114 Cờ học chiến thuật Cái 10 Hỏng TDTT-QPAN

115 Máy catset Sony MP3 Cái 2 Hỏng TL anh văn

116 Bảng quay gài chữ và
số Cái 2 Hỏng Khoa MN

117 Mũ múa dê Cái 5 Hỏng Khoa MN

118 Đo hệ số nhớt Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

119 Giao thoa ánh sáng Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

120 Khảo sát điốt quang Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

121 Khảo sát Lazer bán
dẫn Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng DH
TN

122 Đệm không khí Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

123 Khảo sát sóng dừng Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

124 Máy Atut Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

125 Bộ nghiên cứu ĐL
Niutơn Bộ 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng DH
TN

126 Bộ con lắc thuận
nghịch Bộ 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng DH
TN

127 Lực hướng tâm Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

128 Nhiệt dung riêng của
nước đá Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng DH
TN

129 Định luật Joule-
Thompson Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng DH
TN

130 Các ĐL nhiệt động lực
học Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng DH
TN
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131 Va chạm đàn hồi Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

132 Nhiệt dung và chỉ số
đoạn nhiệt Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng DH
TN

133 Khảo sát RLC cộng
hưởng Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng DH
TN

134 KS RLC bằng dao
động kí Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng DH
TN

135 Điện phân dung dịch Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

136 Giao thoa Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

137 KS Quang điện ngoài Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

138 Đo U và I của pin Mặt
trời Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng DH
TN

139 Nhiễu xạ qua khe hẹp Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

140 Đồng hồ đa năng Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng DH
TN

141 NaNO3 ml 0.1 Hết hạn Khoa TN XH
142 K ml 0.2 Hết hạn Khoa TN XH
143 KNO3 ml 0.1 Hết hạn Khoa TN XH
144 CaCl2.H2O ml 0.2 Hết hạn Khoa TN XH
145 K2CrO7 ml 0.1 Hết hạn Khoa TN XH
146 Na2HPO4 ml 0.1 Hết hạn Khoa TN XH
147 NaF ml 0.1 Hết hạn Khoa TN XH
148 Ca(NO3)2.3H2O ml 0.05 Hết hạn Khoa TN XH
149 NaH2PO4 ml 0.3 Hết hạn Khoa TN XH
150 Izo butanol ml 0.1 Hết hạn Khoa TN XH
151 Rượu izobutylic ml 1 Hết hạn Khoa TN XH
152 KBr - P ml 0.2 Hết hạn Khoa TN XH
153 Ca(NO3)2 ml 1 Hết hạn Khoa TN XH
154 Ba(NO3)2 ml 0.1 Hết hạn Khoa TN XH
155 CuSO4 ml 0.2 Hết hạn Khoa TN XH
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156 Nari hiđroxit ml 0.2 Hết hạn Khoa TN XH
157 Ba(OH)2 ml 0.2 Hết hạn Khoa TN XH
158 Axit focmic ml 0.3 Hết hạn Khoa TN XH
159 Ancol isoamylic ml 0.5 Hết hạn Khoa TN XH
160 Ninhidrin ml 0.5 Hết hạn Khoa TN XH

Quảng Trị, ngày 18 tháng 5 năm 2023
Người lập Kế toán trưởng Hiệu trưởng
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Ghi chú

Hủy

Hủy

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG ĐỀ NGHỊ THANH LÝ HỦY NĂM 2022
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Hủy
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Quảng Trị, ngày 18 tháng 5 năm 2023
Hiệu trưởng
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG ĐỀ NGHỊ THANH LÝ NĂM 2022

TT Tên tài sản/chủng
loại

Năm
sử

dụng

Đơn vị
tính SL

Theo sổ sách kế toán

Tình trạng Lý do thanh lý
Đơn vị (Địa

điểm tài
sản)

Ghi chúNguyên giá
(đồng)

Giá trị còn
lại (đồng)

I Máy móc, thiết bị

1 Máy tính để bàn CMS
X-Media AE446E 2010 Cái 37 212,667,000 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

Thanh lý
bán

2 Máy tính để bàn
ACER APST 2007 Cái 1 1,980,124 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

3 Máy tính để bàn
ACER S285 2007 Cái 1 1,980,124 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

4 Máy tính để bàn VTB
case đứng 2011 Cái 1 8,477,700 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

5 Máy tính để bàn VTB 2011 Cái 6 8,477,700 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

6 Máy tính để bàn HP
pro4300 2014 Cái 3 28,050,000 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206
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7 Máy tính để bàn Vallet 1999 Cái 3 42,000,000 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

8 Màn hình VTB L794 Cái 2 Cháy nguồn, hư màn
hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

9 Màn hình VTB L782G Cái 1 Cháy nguồn, hư màn
hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

10 Màn hình VTB
V1710W Cái 7 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

11 Màn hình VTB 792G Cái 1 Cháy nguồn, hư màn
hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

12 Màn hình CMS
M7MS4 Cái 23 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

13 Màn hình CMS
L7410A Cái 16 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

14 Màn hình HP SH249 Cái 2 Cháy nguồn, hư màn
hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

15 Màn hình ACER
1716B Cái 2 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

16 Màn hình ACER
1716WA Cái 2 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

17 Màn hình ACER
AL1717B Cái 1 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

Thanh lý
bán
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18 Màn hình acer
AL171B Cái 1 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

19 Màn hình viewsonic
VA712 Cái 13 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

20 Màn hình TFT 900 Cái 1 Cháy nguồn, hư màn
hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

21 Màn hình Mitron
FAL/NTSC Cái 1 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

22 Màn hình Samsung
S19B360B Cái 1 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

23 Bàn phím FPT KB-
750 Cái 2 Cháy nguồn, hư màn

hình LCD

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

24 Keyboad Máy tính Cái 158
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

25 Mouse Máy tính Cái 96
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

26 Mouse FPT OP-329 Cái 1
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

27 Mouse VTB Cái 1
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

28 Chân CAMERA Cái 2
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

Thanh lý
bán
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29 Overhat HP-2858 Cái 1
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

30 Overhat APOLO TTB-
285 Cái 1

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

31 Radio  Wicom Cái 2
Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

32 Máy chủ tọa TOA ST-
701 Cái 1

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

33 Micro thành viên
TOAST-702 Cái 1

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

34 Bộ khuếch đại TOA
TS-700ER Cái 1

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

35 Máy tính để bàn
ACER ALTOS305 2004 Cái 1 6,279,000 0

Bộ máy tính sử dụng
các linh kiện đã cũ và
lạc hậu, máy không
chạy được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

36 Máy Chiếu Sony VPL
EX 221 2011 Cái 9 85,976,200 0 Hỏng không sử dụng

được, hư màn chiếu

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

37 Máy Chiếu Sony VPL
EX 222 2014 Cái 5 77,950,000 0 Hỏng không sử dụng

được, hư màn chiếu

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

38 Máy Chiếu Sony VPL
EX 245 2010 Cái 2 24,840,000 0 Hỏng không sử dụng

được, hư màn chiếu

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

39 Máy Chiếu Sony VPL
DX 140 2011 Cái 3 72,230,400 0 Hỏng không sử dụng

được, hư màn chiếu

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

Thanh lý
bán
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40 Máy Chiếu Panasonic
PT-LX120 2004 Cái 1 35,270,000 0 Hỏng không sử dụng

được, hư màn chiếu

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng E206

41 Máy photocopy
SHARP AR 5623D 2016 Cái 1 54,576,000 16,372,800

Hỏng main chính, đã
sữa chữa nhiều lần
nhưng không dùng
được

Chi phí sửa chữa
lớn

Phòng văn
thư Để lại

42 UPS SANTAK TG500 Cái 2 Hỏng không dùng
được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng TC-
QT

Thanh lý
bán

43 UPS SANTAK
TG1000 Cái 2 Hỏng không dùng

được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng TC-
QT

44 Loa Mcrolab M-300 Cái 1 Hỏng không dùng
được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng TC-
QT

45 Loa SoundMax A4000 Cái 1 Hỏng không dùng
được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng TC-
QT

46 Ổn áp LIOA NL-
1500W Cái 1 Hỏng không dùng

được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng TC-
QT

47 Ổn áp LIOA NL-
2000NM Cái 1 Hỏng không dùng

được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng TC-
QT

48 Ổn áp AVR Capacity
1000VA Cái 1 Hỏng không dùng

được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

Phòng TC-
QT

49 Máy tính xách tay
Sony VAIO 2014 Cái 7 74,772,727 0 Hỏng không dùng

được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

TTCNTT-
TV

50 Máy tính bảng Acer 2014 Cái 5 25,750,000 0 Hỏng không dùng
được

Hết thời hạn sử
dụng, đề nghị
thanh lý

TTCNTT-
TV

Thanh lý
bán
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51 Máy quay phim kỹ
thuật số Sony 2006 Cái 1 10,990,000 0 Hỏng không dùng

được
TC-
HC&CTSV

Thanh lý
hủy

52 Máy ảnh kỹ thuật số
Canon 2003 Cái 1 6,500,000 0 Hỏng không dùng

được
TTCNTT-
TV

Thanh lý
hủy

II Tài sản hành chính
1 Quạt trần Cái 1 Cháy E104 Để lại

2 Điện thoại bàn Cái 2 Hỏng, ko sử dụng A407;
A302; A204 Hủy

3 Ghế nệm xoay Cái 1 Gãy chân G104
4 Quạt trần Cái 1 Không chạy A302 Để lại

5 Tivi Daewoo Cái 1 Hư hỏng, không sử
dụng được A402

Thanh lý
hủy

6 Quạt treo tường Cái 2 Cháy động cơ G102; G104

7 Hệ thống lọc nước trực
tiếp 2004 1 6,500,000 0

Cũ, hư hỏng, không
sử dụng được

8 Hệ thống lọc nước
uống liền 2007 2 42,000,000 0

Cũ, hư hỏng, không
sử dụng được

9 Màn sáo đứng 2014 Bộ 106 38,275,000 0 Cũ, mục nát

10 Tôn sóng 10m 2006 Tấm 32 Tháo dở để cải tạo
nâng cấp Nhà ĐCN Thanh lý

bán

11 Tôn sóng ngắn 2006 Tấm 3 Tháo dở để cải tạo
nâng cấp Nhà ĐCN Thanh lý

bán

12 Cửa gỗ 2006 Cái 8 Tháo dỡ để cải tạo
nâng cấp Nhà ĐCN

13 Khung gỗ ô kính 2004 cái 32 Tháo dỡ để cải tạo
nâng cấp

Nhà ăn căng
tin

14 Tôn sóng mái nhà ăn 2004 Tấm 40 Tháo dở để cải tạo
nâng cấp

Nhà căng
tin

Thanh lý
bán

III Tài sản ở các nhà học, trường PTLC,  KTX, ĐCN, Giảng đường, Y tế

1 Ghế băng gỗ học sinh Cái 15 Không sử dụng Phòng C107 Để lại
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2 Micro shure beta 87 Cái 2 Hỏng không sử dụng
được

Giảng
đường B

Thanh lý
hủy

3 Micro vô tuyến shure
SM58 Cái 1 Hỏng không sử dụng

được
Giảng
đường B

Thanh lý
hủy

4 Bình nước nóng lạnh Cái 1 Hỏng không sử dụng
được Phòng E105 Thanh lý

hủy

5 Bàn inox Cái 2 Hỏng chân, mặt bàn Nhà ăn
PTLC

Thanh lý
hủy

6 Ghế inox Cái 15 Hỏng chân, mặt Nhà ăn
PTLC

Thanh lý
hủy

7 Khay ăn inox + nắp
nhựa Cái 2 Móp méo, mất nắp Nhà ăn

PTLC
Thanh lý

hủy

8 Tô inox to Cái 14 Móp méo Nhà ăn
PTLC

Thanh lý
hủy

9 Chảo rán Cái 3 Cháy Nhà ăn
PTLC

Thanh lý
hủy

10 Bàn gỗ Cái 6 Hỏng không sử dụng
được

VP Khoa
GDMN

Thanh lý
hủy

11 Giường tầng gỗ Cái 1 Hỏng không sử dụng
được Nhà KTX H Thanh lý

hủy
IV Đồ dùng dạy học

1 Âm li ca li TBT630B Cái 1 Mối ăn không dùng
được

Đồ dùng
ÂN MT

Thanh lý
hủy

2 Loa ca li oa Bass25 Cái 1 Mối ăn không dùng
được

Đồ dùng
ÂN MT

Thanh lý
hủy

3 Micro pionon(ĐL) Cái 1 Mối ăn không dùng
được

Đồ dùng
ÂN MT

Thanh lý
hủy

4 Micro cài áo
Pavison(ĐL Cái 1 Mối ăn không dùng

được
Đồ dùng
ÂN MT

Thanh lý
hủy

5 Dàn máy SONY Cái 1 Mối ăn không dùng
được

Đồ dùng
ÂN MT

Thanh lý
hủy

6 Bảng ve ̃lớn(ván ép) Cái 41 Mục hỏng(Đè nghị
hủy)

Đồ dùng
ÂN MT

Thanh lý
hủy

7 Bảng ve ̃nhỏ(ván ép) Cái 32 Mục hỏng(Đề nghị
hủy)

Đồ dùng
ÂN MT

Thanh lý
hủy
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8 Tượng toàn thân Cái 2 Vỡ Đồ dùng
ÂN MT

Thanh lý
hủy

9 Tượng bán thân Cái 10 Vỡ Đồ dùng
ÂN MT

Thanh lý
hủy

10 Phù điêu các loại Cái 5 Mối ăn hỏng Đồ dùng
ÂN MT

Thanh lý
hủy

11 Giấy Roky Tờ 400 Mục nát Đồ dùng
ÂN MT

Thanh lý
hủy

12 Máy Caste CEDV7 Cái 2 02 hỏng đĩa . Đồ dùng
ÂN MT

Thanh lý
hủy

13 Bộ Toán biểu diễn
Lớp 1 Bộ 1 Không dùng được Đồ dùng

TH
Thanh lý

hủy

14 Bộ Toán thực hành Bộ 38 Không dùng được Đồ dùng
TH

Thanh lý
hủy

15 Bộ Học vần biểu diễn Bộ 1 Không dùng được Đồ dùng
TH

Thanh lý
hủy

16 Bộ Tiếng Việt thực
hành Bộ 37 Không dùng được Đồ dùng

TH
Thanh lý

hủy

17 Âm nhạc(Song loan,
phách) Cái 1 Không dùng được Đồ dùng

TH
Thanh lý

hủy

18 Mỹ thuật(Tranh vẽ) Cái 1 Không dùng được Đồ dùng
TH

Thanh lý
hủy

19 Bộ Hình học phẳng Bộ 1 Không dùng được Đồ dùng
TH

Thanh lý
hủy

20 Bộ Toán biểu diễn
Lớp 2 Bộ 1 Không dùng được Đồ dùng

TH
Thanh lý

hủy

21 Bộ Toán thực hành Bộ 34 Không dùng được Đồ dùng
TH

Thanh lý
hủy

22 Thước 1m Cái 1 Không dùng được Đồ dùng
TH

Thanh lý
hủy

23 Cân đĩa 5 kg + Hộp
quả cân Cái 1 Không dùng được Đồ dùng

TH
Thanh lý

hủy

24 Bộ Chai ca và lít Bộ 1 Không dùng được Đồ dùng
TH

Thanh lý
hủy
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25 Mẫu chữ viết trường
Tiểu học Bộ 8 Không dùng được Đồ dùng

TH
Thanh lý

hủy

26 Bộ dạy chữ viết Bộ 40 Không dùng được Đồ dùng
TH

Thanh lý
hủy

27 Âm nhạc(Song loan,
phách, mõ) Cái 2 Không dùng được Đồ dùng

TH
Thanh lý

hủy

28 Kèn Melodion Cái 2 Không dùng được Đồ dùng
TH

Thanh lý
hủy

29 Bộ tranh thường thức
Mỹ thuật Bộ 18 Không dùng được Đồ dùng

TH
Thanh lý

hủy

30 Bộ tranh M.T(Tập
tranh T.nhi) Bộ 20 Không dùng được Đồ dùng

TH
Thanh lý

hủy

31 Vợt đánh cầu Cái 40 Không dùng được Đồ dùng
TH

Thanh lý
hủy

32 Bộ tranh Thể dục 1,2,3
(3bộ) Bộ 12 Không dùng được Đồ dùng

TH
Thanh lý

hủy

33 Bộ Toán dùng cho HS Bộ 25 Không dùng được Đồ dùng
TH

Thanh lý
hủy

34 Bộ dạy chữ tập viết
Tiểu học Bộ 1 Không dùng được Đồ dùng

TH
Thanh lý

hủy

35 Bộ lắp ghép mô hình
KT 2,3,4 Bộ 2 Không dùng được Đồ dùng

TH
Thanh lý

hủy

36 Tivi màu LG 29 Inch Cái 1 Không dùng được Đồ dùng
TH

Thanh lý
hủy

37 Tivi  Sony 21 Inch Cái 1 Không dùng được Đồ dùng
TH

Thanh lý
hủy

38 Nồi cơm điện Cái 1 Hỏng Phòng TH
Đ MN

Thanh lý
hủy

39 Kính lúp cầm tay Cái 21 Hỏng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

40 Kéo mổ nhỏ Cái 7 Rỉ, hỏng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

41 Hộp tiêu bản ĐV Cái 11 Hỏng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy
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42 Hộp tiêu bản TV Cái 12 Hỏng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

43 Mô hình quả thận Cái 2 Không sử dụng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

44 Cặp gỗ ép thực vật Cặp 55 Không sử dụng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

45 Kim mũi mác Cái 1 Rỉ, hỏng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

46 Mô hình bộ xương
người lớn Cái 1 Hỏng Đồ dùng

dạy học TN
Thanh lý

hủy

47 Bộ dụng cụ thí nghịêm
thực vật Bộ 5 Không sử dụng Đồ dùng

dạy học TN
Thanh lý

hủy

48 Hộp tiêu bản NST
người & ĐV Hộp 10 Hỏng Đồ dùng

dạy học TN
Thanh lý

hủy

49 Trụ ghi Cái 5 Không dùng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

50 Máy đo dung tích phổi Cái 1 Hỏng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

51 Thiết bị vi phẫu thuật Cái 1 Hỏng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

52 Roto cố định Cái 1 Không dùng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

53 Khoang chuyển dịch Cái 1 Không sử dụng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

54 Ẩm kế có nhiệt kế Cái 1 Không sử dụng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

55 Máy Silade Cái 1 Hỏng, không sử dụng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

56 Các tiêu bản động thực
vật Cái 24 Hỏng Đồ dùng

dạy học TN
Thanh lý

hủy

57 Tiêu bản mô tả bộ máy
người Cái 14 Hỏng Đồ dùng

dạy học TN
Thanh lý

hủy

58 Tiêu bản về di truyền
và tế bào Cái 25 Hỏng Đồ dùng

dạy học TN
Thanh lý

hủy
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59 Tiêu bản về động vật
nguyên sinh Cái 10 Hỏng Đồ dùng

dạy học TN
Thanh lý

hủy

60 Tiêu bản về ĐV sống
dưới đất Cái 1 Hỏng Đồ dùng

dạy học TN
Thanh lý

hủy

61 Kính lúp cầm tay Cái 8 Hỏng, vỡ Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

62 Dao cấy = kim loại Cái 6 Rỉ, hỏng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

63 Nút cao su các loại Cái 6 Hỏng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

64 Máy ghi công cơ Cái 4 Hỏng Đồ dùng
dạy học TN

Thanh lý
hủy

65 Nồi hấp Cái 1 Hỏng Phòng TH
hóa sinh

Thanh lý
hủy

66 Lò nung Trung Quốc Cái 1 Hỏng, không sử dụng Phòng TH
hóa sinh

Thanh lý
hủy

67 Kính hiển vi HS (640
lần) Cái 3 Hỏng Phòng TH

hóa sinh
Thanh lý

hủy

68 Kính hiển vi soi nổi Cái 2 Hỏng Phòng TH
hóa sinh

Thanh lý
hủy

69 Máy so màu Trung
Quốc Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng
DH TN

Thanh lý
hủy

70 Máy đo độ dẫn mặn Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH TN

Thanh lý
hủy

71 Bơm hút chân không Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH TN

Thanh lý
hủy

72 Máy khuấy từ Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH TN

Thanh lý
hủy

73 Tủ nhôm kính đển cân
phân tích Cái 1 Hỏng cửa Đồ dùng

DH TN
Thanh lý

hủy

74 Quả bóp cao su dùng
cho pipet Cái 111 Hỏng Đồ dùng

DH TN
Thanh lý

hủy

75 Áo choàng trắng Cái 2 Cũ, rách Đồ dùng
DH TN

Thanh lý
hủy
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76 Khăn lau Cái 10 Cũ, rách Đồ dùng
DH TN

Thanh lý
hủy

77 Áo choàng thực hành Cái 2 Cũ, rách Đồ dùng
DH TN

Thanh lý
hủy

78 Xà kép Cái 1 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

79 Xà đơn Cái 1 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

80 Bàn bóng bàn Cái 2 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

81 Cọc lưới cầu lông Cái 14 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

82 Lưới cầu lông Cái 3 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

83 Cọc nhảy cao Cái 2 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

84 Bàn đạp sắt Cái 18 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

85 Tạ tay các loại Cái 17 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

86 Bóng chuyền Cái 15 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

87 Bóng đá Cái 5 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

88 Bóng đá (số 5) Cái 10 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

89 Bóng đá (số 4) Cái 10 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

90 Cầu mây Cái 5 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

91 Áo quần trọng tài bóng
đá Cái 4 Hỏng TDTT-

QPAN
Thanh lý

hủy

92 Áo quần thi đấu Cái 11 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy
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93 Dây nhảy ngắn Cái 20 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

94 Đồng hồ bấm giờ Cái 4 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

95 Lưới bóng đá mini Cái 2 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

96 Lưới bóng đá sân lớn Cái 4 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

97 Khung cầu môn bóng
đá 5 người Cái 1 Hỏng TDTT-

QPAN
Thanh lý

hủy

98 Dây cáp tăng đơ lưới
bóng chuyền Cái 2 Hỏng TDTT-

QPAN
Thanh lý

hủy

99 Vợt cầu lông Cái 20 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

100  Máy tạc giã Cái 2 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

101 Đồng tiền di động Cái 20 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

102 Kính kiểm tra Aka Cái 10 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

103 Hộp đựng dụng cụ kỹ
thuật bộ binh Cái 2 Hỏng TDTT-

QPAN
Thanh lý

hủy

104 Lựu đạn cắt bộ
Copozip Cái 10 Hỏng TDTT-

QPAN
Thanh lý

hủy

105 Mô hình đường đạn Cái 5 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

106 Giá đặt bia + bia Cái 2 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

107 Súng Aka bắn kiểm tra
bằng tia laze Cái 2 Hỏng TDTT-

QPAN
Thanh lý

hủy

108 Lựu đạn nhựa tập
Copozip Cái 40 Hỏng TDTT-

QPAN
Thanh lý

hủy

109 Súng Aka nhựa tập
Copozip Cái 2 Hỏng TDTT-

QPAN
Thanh lý

hủy
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110 Hộp thuốc nổ khối Cái 5 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

111 Dụng cụ gói buộc
thuốc nổ Cái 5 Hỏng TDTT-

QPAN
Thanh lý

hủy

112 Lượng nổ dài Cái 5 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

113 Đạn B40 cắt bổ Cái 1 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

114 Cờ học chiến thuật Cái 10 Hỏng TDTT-
QPAN

Thanh lý
hủy

115 Máy catset Sony MP3 Cái 2 Hỏng TL anh văn Thanh lý
hủy

116 Trống Rolan SPD 20 Cái 1 Ẩm, mục Khoa ÂN
MT Để lại

117 Bảng quay gài chữ và
số Cái 2 Hỏng Khoa MN Thanh lý

hủy

118 Mũ múa dê Cái 5 Hỏng Khoa MN Thanh lý
hủy

119 Đo hệ số nhớt Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

120 Giao thoa ánh sáng Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

121 Khảo sát điốt quang Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

122 Khảo sát Lazer bán
dẫn Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

123 Đệm không khí Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

124 Khảo sát sóng dừng Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

125 Máy Atut Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

126 Bộ nghiên cứu ĐL
Niutơn Bộ 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy
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127 Bộ con lắc thuận
nghịch Bộ 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

128 Lực hướng tâm Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

129 Nhiệt dung riêng của
nước đá Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

130 Định luật Joule-
Thompson Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

131 Các ĐL nhiệt động lực
học Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

132 Va chạm đàn hồi Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

133 Nhiệt dung và chỉ số
đoạn nhiệt Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

134 Khảo sát RLC cộng
hưởng Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

135 KS RLC bằng dao
động kí Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

136 Điện phân dung dịch Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

137 Giao thoa Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

138 KS Quang điện ngoài Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

139 Đo U và I của pin Mặt
trời Cái 1 Hỏng không dùng

được
Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

140 Nhiễu xạ qua khe hẹp Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

141 Đồng hồ đa năng Cái 1 Hỏng không dùng
được

Đồ dùng
DH  TN

Thanh lý
hủy

142 NaNO3 ml 0.1 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

143 K ml 0.2 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy
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144 KNO3 ml 0.1 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

145 CaCl2.H2O ml 0.2 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

146 K2CrO7 ml 0.1 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

147 Na2HPO4 ml 0.1 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

148 NaF ml 0.1 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

149 Ca(NO3)2.3H2O ml 0.05 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

150 NaH2PO4 ml 0.3 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

151 Izo butanol ml 0.1 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

152 Rượu izobutylic ml 1 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

153 KBr - P ml 0.2 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

154 Ca(NO3)2 ml 1 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

155 Ba(NO3)2 ml 0.1 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

156 CuSO4 ml 0.2 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

157 Nari hiđroxit ml 0.2 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

158 Ba(OH)2 ml 0.2 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

159 Axit focmic ml 0.3 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

160 Ancol isoamylic ml 0.5 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy
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161 Ninhidrin ml 0.5 Hết hạn Khoa TN
XH

Thanh lý
hủy

IV Sách thư viện

1 Sách giáo khoa Quyển 2,446
TT CNTT -

Thư viện

Thanh lý
bán

2 Sách tham khảo Quyển 1,197 Thanh lý
bán

3 Báo, tạp chí Loại 7 Để lại 

Quảng Trị, ngày      tháng    năm 2023
Thư ký Hiệu trưởng
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